Phụ lục:

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG NĂM 2020

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” 
(Kèm theo Quyết định số: 1472 /QĐ-BCT ngày  28  tháng  5   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	TT
	Tên đề tài/dự án
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ
	Phương thức thực hiện
	Ghi chú

	1. 
	Xây dựng và phát hành Bản tin chuyên đề Năng suất chất lượng Công Thương
	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của ngành công thương trên Bản tin Năng suất chất lượng Công Thương.
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Nội dung công việc và sản phẩm dự kiến

1. Sản phẩm: 04 số bản tin được xây dựng và phát hành; 

2. Yêu cầu sản phẩm: 36 trang x in 4 màu, bìa C150 cán mờ, ruột C80 x 700 cuốn) theo Giấy phép của Cục Báo chí.

	Giao trực tiếp Tạp chí Công Thương
	

	2. 
	Xây dựng và phát hành chuyên san Năng suất chất lượng trên các ấn phẩm của Báo Công Thương
	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp cho các đối tượng có liên quan thông qua các ấn phẩm của Báo Công Thương
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Nội dung công việc và sản phẩm dự kiến

1. 40 Chuyên trang về năng suất chất lượng trên Báo Công Thương;


	Giao trực tiếp Báo Công Thương
	

	3. 
	Cập nhật thông tin và phổ biến tình hình triển khai thực hiện các hoạt động về hoạt động năng suất chất lượng của ngành công thương
	Cập nhật thông tin và phổ biến tình hình triển khai thực hiện các hoạt động năng suất chất lượng của ngành công thương, hỗ trợ thông tin quản lý các hoạt động năng suất chất lượng của ngành công thương
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Nội dung công việc và sản phẩm dự kiến

1. Duy trì, bổ sung giao diện tra cứu tài liệu và hoạt động của chương trình;

2.  Sưu tầm 250 tin bài, tổng hợp 400 tin bài, viết 25 tin bài

3. Cập nhật tài liệu, dữ liệu triển khai của chương trình
	Tuyển chọn
	

	4. 
	Truyền thông và định hướng nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp với chương trình quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng
	Phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng kết quả đạt được khi triển khai dự án quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng; Sử dụng các phương tiện và kênh truyền thông mới (social media) để gia tăng độ phủ và hiệu quả truyền thông của dự án. Xây dựng cảm xúc tích cực và ghi nhận các thành tựu của chương trình quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Nội dung công việc và sản phẩm dự kiến:

1. 01 chương trình truyền hình: 24 số

- Xây dựng format chương trình với nội dung truyền thông cho dự án.

- Yêu cầu sản phẩm: 

+ Thời lượng chương trình: 7-10 phút/chương trình

+ Tần suất phát sóng: 02 số/tháng x12 tháng 

+ Kênh phát sóng: Đài truyền hình Việt Nam.

- Hình thức thể hiện: 

+ Chương trình bao gồm tin tức và phóng sự về mô hình điểm, phát minh sáng chế trong khuôn khổ dự án nâng cao năng suất chất lượng. Số lượng: 18 số

+ Toạ đàm - trao đổi với chuyên gia, doanh nghiệp về các hoạt động trong dự án. Số lượng: 6 số (2 tháng/số)

2. Truyền thông trên báo chí nhằm gia tăng độ phủ thông tin, tiếp cận đông đảo công chúng

- Yêu cầu sản phẩm: 

+ 20 bài viết xuất hiện trên ít nhất 5 trang báo điện tử uy tín nhất Việt Nam: Dân Trí, VnExpress, Vietnamnet, vtv.vn, cafef, cafebiz, vneconomy, baodautu, thanhnien, tuoitre…

3. Triển khai hoạt động truyền thông trên nền tảng mới (social media)

- Yêu cầu sản phẩm: 

+ Sản xuất clip dạng infographic về các sáng kiến, phát minh, kết quả, mô hình áp dụng thành công các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng. Với cách thể hiện hiện đại, sinh động, clip có thể sử dụng trên nhiều nền tảng truyền thông.

· Số lượng: 10 clip

· Thời lượng: 1-2 phút/clip
	Tuyển chọn
	

	5. 
	Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các kết quả triển khai hoạt động cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng của Ngành Công Thương
	Phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng kết quả đạt được khi triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng ngành công nghiệp, qua đó thúc đẩy rộng rãi việc áp dụng giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng tại các ngành và doanh nghiệp ngành công nghiệp trong giai đoạn tiếp theo;


	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm

1) 01 Diễn đàn Năng suất cho đối tượng là CEO, cán bộ quản lý cấp cao của doanh nghiệp để chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia và doanh nghiệp đã áp dụng hiệu quả các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng. 

· Thời lượng: 2 ngày/sự kiện (bao gồm Diễn đàn và tham quan thực tế các mô hình điểm);

· Số lượng đại biểu: 200-250 đại biểu/sự kiện

2) 01 Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng dành cho đối tượng là các nhóm cải tiến đã và đang triển khai những dự án cải tiến của các tổ chức, doanh nghiệp ngành công thương được thụ hưởng hỗ trợ từ chương trình nâng cao năng suất chất lượng. 

· Số lượng nhóm tham gia: tối thiểu 30 nhóm;

· Vòng Chung kết: 200 đại biểu tham dự và 5-7 nhóm tham gia.
	Tuyển chọn
	

	6. 
	Xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá thực hành tốt hoạt động cải tiến của doanh nghiệp ngành công thương 
	Tạo cơ chế thúc đẩy các hoạt động tự cải tiến tại doanh nghiệp ngành công thương
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu với sản phẩm

1. Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá thực hành tốt với từng công cụ/hoạt động cải tiến tại doanh nghiệp như: 5S, TPM, Lean...

· Bộ tiêu chí phản ánh được kết quả hoạt động cái tiến, khả năng duy trì các hoạt động cải tiến của doanh nghiệp;

· Quy trình đánh giá đảm bảo tính khả thi, linh hoạt cho từng đối tượng và từng giai đoạn phát triển của hoạt động cải tiến nâng cao năng suất của doanh nghiệp;

2. Kết quả thử nghiệm đánh giá thực hành tốt tại doanh nghiệp dựa trên những tiêu chí được đề xuất.

· Đánh giá thử nghiệm: tối thiểu 05 doanh nghiệp được đánh giá thử nghiệm/bộ tiêu chí (tổng thể và từng công cụ).

3. Các Hội thảo, tập huấn hướng dẫn áp dụng cho các đối tượng có liên quan.; 
	Tuyển chọn
	

	7. 
	Phát triển và thí điểm áp dụng Khung năng lực cạnh tranh về sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp theo mô hình đánh giá sự trưởng thành (maturity model)
	Hình thành khuôn khổ tổng thể các nhóm tiêu chí năng lực cạnh tranh về sản xuất cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp làm căn cứ cho các hoạt động benchmarking và dẫn dắt chiến lược cải tiến của doanh nghiệp
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm 

II. Sản phẩm và yêu cầu về sản phẩm

1. Khung năng lực cạnh tranh về sản xuất cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

- Yêu cầu sản phẩm:

+ Xác định các yếu tố năng lực cạnh tranh về sản xuất chung cho doanh nghiệp

+ Khung năng lực bao gồm các yếu tố và tiêu chí phản ảnh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất về năng suất và chất lượng

+ Phương pháp đánh giá và cho điểm đảm bảo tính nhất quán để đảm bảo kết quả đánh giá giữa các doanh nghiệp có thể so sánh được cho mục đích benchmarking cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp;

+ Xây dựng hướng dẫn đánh giá và thiết lập kế hoạch cải tiến năng lực cạnh tranh về sản xuất trung hạn (12 đến 36 tháng).

2. Thử nghiệm đánh giá năng lực cạnh tranh sản xuất cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp theo bộ Khung năng lực được xây dựng và hướng dẫn doanh nghiệp triển khai Kế hoạch cải thiện năng lực cạnh tranh về sản xuất

- Yêu cầu sản phẩm

+ Đánh giá theo Khung năng lực cạnh tranh và Xây dựng kế hoạch cải thiện năng lực cạnh tranh trung hạn cho tối thiểu 10 doanh nghiệp cho tối thiểu 02 ngành sản xuất công nghiệp.

+ Hướng dẫn triển khai kế hoạch cải thiện năng lực cạnh tranh năng suất chất lượng 12 tháng cho tối thiểu 06 doanh nghiệp

3. Các hội thảo giới thiệu, đào tạo hướng dẫn áp dụng cho các doanh nghiệp và bên liên quan.
	Tuyển chọn
	

	8. 
	Đào tạo chuyên gia Lean 6 Sigma Đai xanh, Đai đen và chuyên gia thực hành cải tiến năng suất tại doanh nghiệp ngành công thương
	Phát triển đội ngũ chuyên gia nòng cốt triển khai Lean 6 Sigma và chuyên gia thực hành cải tiến năng suất tại doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phổ biến áp dụng Lean 6 Sigma và thực hiện các chương trình cải tiến năng suất tại doanh nghiệp ngành công thương


	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm

1. Đào tạo 105 chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh, đai đen và chuyên gia thực hành cải tiến năng suất tại doanh nghiệp ngành công nghiệp; 20 chuyên gia cải tiến tại các cơ quan quản lý, nghiên cứu của Bộ Công Thương.

· 04 khóa đào tạo cho 60 chuyên gia Lean 6 Sigma đạt trình độ đai xanh, đai đen tại Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam:

· 02 khóa cho 30 chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh, đai đen tại Miền Bắc

· 01 khóa cho 15 chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh  tại Miền Nam

· 01 khóa cho 15 chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh tại Miền Trung

· 03 khóa đào tạo cho 45 chuyên gia thực hành cải tiến năng suất tại Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam

· 01 khóa cho 15 chuyên gia thực hành cải tiến năng suất tại Miền Bắc

· 01 khóa cho 15 chuyên gia thực hành cải tiến năng suất tại Miền Nam

· 01 khóa cho 15 chuyên gia thực hành cải tiến năng suất tại Miền Trung

· 01 khóa đào tạo về chuyên gia cải tiến cho các cán bộ nghiên cứu, tư vấn tại các cơ quan, tổ chức của Bộ Công Thương: 

· 01 khóa tại Miền Bắc cho 15 – 20 cán bộ

2. Hướng dẫn học viên thực hành cải tiến tại doanh nghiệp và xây dựng 38 báo cáo kết quả cải tiến

· 20 báo cáo kết quả thực hành khoá Lean 6 sigma đai đen; 

· 15 báo cáo kết quả thực hành khóa chuyên gia cải tiến tại doanh nghiệp.

· 03 báo cáo kết quả thực hành khóa chuyên gia cải tiến tại doanh nghiệp
	Tuyển chọn
	

	9. 
	Đào tạo, hướng dẫn thực hành phương pháp Cải tiến liên tục Kaizen tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp.
	- Phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, thực hiện hoạt động cải tiến năng suất chất lượng;

- Xây dựng và duy trì văn hóa cải tiến liên tục cho doanh nghiệp ngành công nghiệp.
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm

1. 01 chương trình và bộ tài liệu đào tạo về Cải tiến liên tục Kaizen.

2. 04 lớp đào tạo về thực hành cải tiến liên tục Kaizen
- Yêu cầu: 40 doanh nghiệp, 160 người tham gia.
3. Tiến hành áp dụng điểm Kaizen tại 15 doanh nghiệp. 
Yêu cầu:

- Về nội dung thực hiện, bao gồm: Xây dựng quy chế thực hành Kaizen; Tổ chức bộ máy triển khai và duy trì Kaizen. 
- Mỗi doanh nghiệp có tối thiểu có 03 dự án cải tiến tại mỗi doanh nghiệp có thể đánh giá được.

4. 03 báo cáo kết quả khóa áp dụng Thực hành phương pháp Cải tiến liên tục Kaizen bao gồm tổng hợp kết quả triển khai các dự án cải tiến tại DN 
Yêu cầu: Mỗi khóa ít nhất 03 dự án cải tiến được thực hiện trong khuôn khổ dự án, đánh giá hiệu quả sau khi áp dụng thông qua các chỉ tiêu như nâng cao chất lượng, thời gian giao hàng, giảm lãng phí, cải thiện năng suất,...
5. Hội thảo tổng kết, báo cáo kết quả và hiệu quả dự án; các sản phẩm truyền thông từ kết quả triển khai nhiệm vụ.
	Tuyển chọn
	

	10. 
	Đào tạo, hướng dẫn áp dụng dụng phương pháp cải tiến, tối ưu hóa công tác thiết kế, cải tiến quá trình tạo sản phẩm (thông qua công cụ DMADV và DMAIC) tại các doanh nghiệp ngành nhựa và điện, điện tử


	Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu thông qua áp dụng phương pháp DMADV và DMAIC để nâng cao năng lực thiết kế, cải tiến quá trình phát triển sản phẩm
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm

1. Báo cáo nghiên cứu và tài liệu hướng dẫn áp dụng phương pháp áp dụng DMADV, DMAIC trong thiết kế, cải tiến quá trình tạo sản phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất công ghiệp.

2. Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm 

2.1 Số lượng: 04 doanh nghiệp (02 doanh nghiệp/ngành);

2.2 Yêu cầu:

- Yêu cầu về doanh nghiệp được lựa chọn 

+ Doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất công nghiệp nhựa và điện, điện tử.
+ Doanh nghiệp được phân bố theo tỷ lệ phù hợp theo khu vực phía Bắc và phía Nam và theo ngành.

- Yêu cầu về kết quả cải tiến

+ Các dự án cải tiến phải đảm bảo tạo ra những thay đổi trong năng suất/chất lượng/hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và được đo lường bằng những chỉ tiêu định lượng.
2.3 Vốn đối ứng: tối thiểu 20% chi phí tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (từ nguồn của doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hoặc từ đơn vị thực hiện).
3. Các sản phẩm khác

- Hội thảo khoa học báo cáo kết quả và giới thiệu các kết quả điển hình;

- Báo cáo các trường hợp nghiên cứu;

- Bài viết/Báo và các hình thức truyền thông khác    
	Tuyển chọn
	1. Yêu cầu bổ sung:

- Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng;

-  Có cam kết đối ứng kinh phí từ nguồn vốn khác (ngoài NSNN) tối thiểu 20% đối với phần kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp điểm.

	11. 
	“Hỗ trợ thiết lập Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) cho các Doanh nghiệp ngành công thương.
	Xây dựng và phổ biến áp dụng mô hình quản lý BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) cho các Doanh nghiệp ngành công thương.
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm 

II. Sản phẩm chính và yêu cầu sản phẩm

1. 01 báo cáo đề xuất mô hình quản lý theo tiêu chuẩn BSCI cho các doanh nghiệp ngành Công thương.

2. Mô hình thí điểm: 

2.1 Số lượng: 05  mô hình điểm áp dụng mô hình;

2.2 Yêu cầu về doanh nghiệp được lựa chọn 

+ Doanh nghiệp thuộc các ngành công thương

+ Doanh nghiệp được phân bố theo tỷ lệ phù hợp theo khu vực phía Bắc, Trung và phía Nam và theo ngành.

+ Phải được đánh giá bởi tổ chức được chỉ định bởi BSCI.

+ Doanh nghiệp đối ứng ít nhất 40% chi phí tư vấn;

2.3 Yêu cầu về kết quả 

+ Các dự án đảm bảo tạo ra những thay đổi trong việc quản lý chất lượng, cải tiến môi trường và nâng cao hiệu suất làm việc,  hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và được đo lường bằng những chỉ tiêu định lượng.

 + Các kết quả được truyền thông qua các hình thức: báo in, báo hình và các dạng tài liệu truyền thông khác.
2.4 Vốn đối ứng: tối thiểu 20% chi phí tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (từ nguồn của doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hoặc từ đơn vị thực hiện).
3. Các sản phẩm khác:

- Báo cáo các trường hợp nghiên cứu;

- Bài viết/Báo và các hình thức truyền thông khác
	Tuyển chọn
	1. Yêu cầu bổ sung:

- Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng;

-  Có cam kết đối ứng kinh phí từ nguồn vốn khác (ngoài NSNN) tối thiểu 20% đối với phần kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp điểm.

	12. 
	“Hỗ trợ thiết lập Tiêu chuẩn ISO 9001 kết hợp Công cụ hỗ trợ 5S cho các doanh nghiệp ngành công thương” 


	Xây dựng và phổ biến áp dụng mô hình quản lý chất lượng kết hợp với Công cụ hỗ trợ 5S trong Quản lý chất lượng cho các Doanh nghiệp ngành công thương
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm 

II. Sản phẩm chính và yêu cầu sản phẩm

1. 01 báo cáo đề xuất mô hình quản lý chất lượng kết hợp với công cụ 5S các doanh nghiệp ngành Công thương.

2. Mô hình thí điểm: 

2.1 Số lượng: 05  mô hình điểm áp dụng mô hình;

2.2 Yêu cầu về doanh nghiệp được lựa chọn 

+ Doanh nghiệp thuộc các ngành: hóa chất, điện, cơ khí, da giày, thép, năng lượng và điện tử, Thực phẩm; 

+ Doanh nghiệp được phân bố theo tỷ lệ phù hợp theo khu vực phía Bắc, Trung và phía Nam và theo ngành.

2.3 Yêu cầu về kết quả 

+ Các dự án đảm bảo tạo ra những thay đổi trong việc quản lý chất lượng, cải tiến môi trường và nâng cao hiệu suất làm việc,  hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và được đo lường bằng những chỉ tiêu định lượng.

+ Các kết quả được truyền thông qua các hình thức: báo in, báo hình và các dạng tài liệu truyền thông khác.
2.4 Vốn đối ứng: tối thiểu 20% chi phí tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (từ nguồn của doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hoặc từ đơn vị thực hiện).
3. Các sản phẩm khác:

- Báo cáo các trường hợp nghiên cứu;

- Bài viết/Báo và các hình thức truyền thông khác
	Tuyển chọn
	2. Yêu cầu bổ sung:

- Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng;

-  Có cam kết đối ứng kinh phí từ nguồn vốn khác (ngoài NSNN) tối thiểu 20% đối với doanh nghiệp được áp dụng điểm.

	13. 
	Đào tạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm tích hợp các hệ thống quản lý theo các Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000 cho các doanh nghiệp ngành Dệt may và Da giầy
	Nâng cao năng lực và phổ biến áp dụng tích hợp hệ thống các Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000 cho các doanh nghiệp ngành Dệt may và Da giầy
	I. Thời gian thực hiện: 1 năm.

II. Sản phẩm chính và yêu cầu sản phẩm
1. Bộ tài liệu tập huấn: bộ giáo trình, bộ bài tập tình huống, bài kiểm tra cuối khóa, hướng dẫn sử dụng tài liệu. 

2. 6 khóa tập huấn, hướng dẫn áp dụng cho các doanh nghiệp.

3. Mô hình điểm:

3.1 Số lượng: 8 mô hình.

3.2 Yêu cầu đối với doanh nghiệp được lựa chọn:

- Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Dệt may và Da giầy.

- ác dự án đảm bảo tạo ra những thay đổi trong việc quản lý chất lượng, cải tiến môi trường và nâng cao hiệu suất làm việc,  hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và được đo lường bằng những chỉ tiêu định lượng.

+ Các kết quả được truyền thông qua các hình thức: báo in, báo hình và các dạng tài liệu truyền thông khác.
4. Vốn đối ứng: tối thiểu 20% chi phí tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (từ nguồn của doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hoặc từ đơn vị thực hiện).
5. Sản phẩm khác

- 08 báo cáo nghiên cứu trường hợp điển hình.
- Tối thiểu 8 bài viết giới thiệu kết quả triển khai tại doanh nghiệp điểm.
- Hội thảo khoa học và phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm.
- Báo cáo kết thúc các giai đoạn và tổng kết nhiệm vụ.
	Tuyển chọn
	2. Yêu cầu bổ sung:

- Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng;

-  Có cam kết đối ứng kinh phí từ nguồn vốn khác (ngoài NSNN) tối thiểu 20% đối với doanh nghiệp được áp dụng điểm.

	14. 
	Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, kế hoạch sản xuất và bán hàng  tại các nhà máy sản xuất cơ khí chính xác dùng trong ngành công nghiệp bán dẫn 
	Nâng cao năng suất sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm thiểu sơ suất của con người trong hoạt động của nhà máy, hướng tới quản trị sản xuất nhờ tích hợp hệ thống và  số hoá
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu của sản phẩm 

1. Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý và tư vấn cải tiến, tối ưu hóa quy trình quản lý tại doanh nghiệp: Sửa đổi/bổ sung/thêm mới quy trình, quy định, hướng dẫn của hệ thống quản lý; Phương án bố trí, sắp xếp mặt bằng sản xuất, máy móc thiết bị và xây dựng hệ thống quản lý;

2. Các khóa đào tạo, huấn luyện kiến thức và phương pháp quản trị hệ thống, phương pháp quản lý thiết bị, quản lý trực quan và quản lý mua hàng. 

3. Báo cáo phân tích nhu cầu, phương án thiết kế, xây dựng phần mềm.

4. Mô hình điểm: 01 mô hình

4.1 Yêu cần về hệ thống phần mềm:

a) Phần mềm quản lý chất lượng tự động gắn với đầu tư đổi mới trang thiết bị đo kiểm.

- Yêu cầu phần mềm: chi tiết tại Phụ lục 14.1 kèm theo. 
b) Phần mềm quan quản lý sản xuất, ghi nhận dữ liệu sản xuất thực tế bằng các thiết bị IOT

- Yêu cầu phần mềm: chi tiết tại Phụ lục 14.2 kèm theo. 
c) Phần mềm mua hàng điện tử

- Yêu cầu phần mềm: chi tiết tại Phụ lục 14.3 kèm theo. 
4.2 Yêu cầu đối với doanh nghiệp được lựa chọn:

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác dùng trong ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp bán dẫn; chủ yếu phục vụ xuất khẩu (cho các doanh nghiệp nước ngoài ở nước ngoài và doanh nghiệp FDI tại Việt Nam).
- Tối thiểu đã áp dụng hệ thống quản lý lượng theo chuẩn ISO9001:2015

5. Vốn đối ứng: tối thiểu 40% chi phí tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (từ nguồn của doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hoặc từ đơn vị thực hiện). 
6. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự án, đề xuất cho các vấn đề còn tồn tại để tiếp tục tiến hành cải tiến và cập nhật.

7. Các sản phẩm truyền thông 

- Hội thảo, Tờ rơi, Casestudy
	Tuyển chọn
	1. Yêu cầu về phần mềm tại Phụ lục nhiệm vụ số 14 kèm theo;

2. Yêu cầu bổ sung:

- Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng;

-  Có cam kết đối ứng kinh phí từ nguồn vốn khác (ngoài NSNN) tối thiểu 40% tổng kinh phí thực hiện đề tài.

	15. 
	Phát triển và áp dụng thí điểm phần mềm lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and

Management PPM) tại doanh nghiệp cơ khí phục vụ công nghiệp hỗ trợ 
	Phát triển và ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm

1. Phần mềm lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Management PPM).

2. Mô hình điểm: 01 mô hình

2.1 Yêu cần về hệ thống phần mềm:

- Yêu cầu tính năng phần mềm và hiệu quả triển khai tại doanh nghiệp thí điểm tại Phụ lục kèm 15 kèm theo.
2.2 Yêu cầu đối với doanh nghiệp được lựa chọn:

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí phục vụ công nghiệp hỗ trợ, đã sản xuất và cung cấp sản phẩm cho các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất ngành ô tô, xe máy (tối thiểu 3 năm)
- Tối thiểu đã áp dụng hệ thống quản lý lượng theo chuẩn ISO9001:2015

- Quy mô: từ 300 lao động trở lên.

3. Vốn đối ứng: tối thiểu 40% chi phí tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (từ nguồn của doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hoặc từ đơn vị thực hiện). 
4. Các sản phẩm khác

- Hội thảo khoa học báo cáo kết quả và giới thiệu các kết quả điển hình;

- Báo cáo các trường hợp nghiên cứu;
	Tuyển chọn
	1. Yêu cầu về phần mềm tại Phụ lục nhiệm vụ số 15 kèm theo;

2. Yêu cầu bổ sung:

- Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng;

-  Có cam kết đối ứng kinh phí từ nguồn vốn khác (ngoài NSNN) tối thiểu 40% tổng kinh phí thực hiện đề tài.

	16. 
	Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng giải pháp cải tiến và hệ thống quản lý kho thông minh cho các doanh nghiệp ngành nhựa


	Nâng cao hiệu quả quản lý kho tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quản lý kho thông minh
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm 

1. Mô hình điểm: 01 mô hình

2.1 Yêu cần về hệ thống phần mềm:

- Yêu cầu về phần mềm và hiệu quả áp dụng: tại Phụ lục 15 kèm theo.

2.2 Yêu cầu đối với doanh nghiệp được lựa chọn:

- Doanh nghiệp thuộc lĩnh sản xuất sản phẩm nhựa.
- Số lượng chủng loại sản phẩm trong kho: Tối thiểu 500 loại.

- Sản phẩm được bán hàng qua trung tâm phân phối. 

- Tối thiểu đã áp dụng hệ thống quản lý lượng theo chuẩn ISO9001:2015

3. Vốn đối ứng: tối thiểu 40% chi phí tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (từ nguồn của doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hoặc từ đơn vị thực hiện). 

4. Các sản phẩm khác

- Hội thảo khoa học báo cáo kết quả và giới thiệu các kết quả điển hình;

- Báo cáo trường hợp nghiên cứu;
	Tuyển chọn
	1. Yêu cầu về phần mềm tại Phụ lục nhiệm vụ số 15 kèm theo;

2. Yêu cầu bổ sung:

- Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng;

-  Có cam kết đối ứng kinh phí từ nguồn vốn khác (ngoài NSNN) tối thiểu 40% tổng kinh phí thực hiện đề tài.

	17. 
	Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống kết nối vạn vật (Industrial IoT - IIoT) cho nhà máy công nghiệp phục vụ mục tiêu xây dựng nhà máy thông minh kiểu mẫu
	Nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản trị và điều hành hoạt động sản xuất của nhà máy thông qua việc xây dựng một hệ thống kết nối vạn vật toàn diện các đối tượng trong nhà máy; hỗ trợ quản lý các trạng thái của quy trình sản xuất, 
môi trường của văn phòng, sản xuất, kho…; các dạng năng lượng tiêu thụ trong nhà máy; từng bước hình thành các mô hình nhà máy thông minh kiểu mẫu
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm 

II. Sản phẩm chính và yêu cầu sản phẩm

1. Giải pháp quản trị hoạt động sản xuất trong nhà máy: quản lý trạng thái trong quy trình sản xuất; quản lý, kiểm soát, cảnh báo các yếu tố môi trường trong nhà máy, quản lý các dạng năng lượng của nhà máy thông qua áp dụng toàn diện hệ thống kết nối vạn vật các đối tượng trong nhà máy.

2. Yêu cầu đối với các tính năng chính của giải pháp, của phần mềm của nền tảng IoT

· Chi tiết yêu cầu các tính năng giải pháp và phần mềm trên nền tảng IoT tại Phụ lục 17 kèm theo.

3. Doanh nghiệp điểm

3.1 Số lượng: 02 doanh nghiệp;

3.2 Yêu cầu lựa chọn doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất công nghiệp.  

- Dự án điểm phải đảm bảo tạo ra những thay đổi trong quản trị doanh nghiệp, năng suất/chất lượng/hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và được đo lường bằng những chỉ tiêu định lượng.

4. Vốn đối ứng: tối thiểu 40% chi phí tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (từ nguồn của doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hoặc từ đơn vị thực hiện).

5. Các sản phẩm khác

- Hội thảo khoa học báo cáo kết quả và giới thiệu các kết quả điển hình;

- Báo cáo các trường hợp nghiên cứu; 
	Tuyển chọn
	1. Yêu cầu về phần mềm tại Phụ lục nhiệm vụ số 17 kèm theo;

2. Yêu cầu bổ sung:

- Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng;

-  Có cam kết đối ứng kinh phí từ nguồn vốn khác (ngoài NSNN) tối thiểu 40% tổng kinh phí thực hiện đề tài.

	18. 
	Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng thí điểm “Hệ thống đo lường và phân tích tự động dữ liệu  tiêu  thụ điện – PMSA” tại doanh nghiệp ngành công thương
	Cải thiện hiệu quả công tác đo lường và thu thập, phân tích dữ liệu tiêu thụ điện tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất tại doanh nghiệp, thông qua ứng dụng các công nghệ tiên tiến.
	I. Thời gian thực hiện: 01 năm 

II. Sản phẩm chính và yêu cầu sản phẩm

1. Báo cáo phân tích yêu cầu và đề xuất lựa chọn giải pháp đo lường và phân tích tự động dữ liệu tiêu thụ điện tại doanh nghiệp.

2. Phần mềm hệ thống đo lường và phân  tích  tự  động  dữ liệu tiêu thụ điện – PMSA.

(Chi tiết tại Phụ lục 18.1)

3. Doanh nghiệp điểm

3.1 Số lượng: 04 doanh nghiệp;

3.2 Yêu cầu lựa chọn doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất công nghiệp.  

- Là hộ tiêu thụ năng lượng trọng điểm  hoặc đã áp dụng hệ thống ISO 50001.
- Cam kết đối ứng tối thiểu 40%.
3.3 Yêu cầu về kết quả và hiệu quả triển khai

(Chi tiết tại Phụ lục 18.2).

- Dự án điểm phải đảm bảo tạo ra những thay đổi trong năng suất/chất lượng/hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và được đo lường bằng những chỉ tiêu định lượng.

4. Các sản phẩm khác

- Hội thảo khoa học báo cáo kết quả và giới thiệu các kết quả điển hình;

- Báo cáo các trường hợp nghiên cứu; 
	Tuyển chọn
	1. Yêu cầu về phần mềm tại Phụ lục nhiệm vụ số 18 kèm theo;

2. Yêu cầu bổ sung:

- Văn bản của doanh nghiệp cam kết phối hợp thực hiện, thử nghiệm và tiếp nhận kết quả để ứng dụng;

-  Có cam kết đối ứng kinh phí từ nguồn vốn khác (ngoài NSNN) tối thiểu 40% đối với phần kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp điểm.

	19. 
	Nghiên cứu đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với bao bì, dụng cụ thủy tinh gốm sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và tư vấn hỗ trợ thực hành tại doanh nghiệp


	Nâng cao chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành gốm sứ thủy tinh tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người tiêu dùng. Tạo môi trường lành mạnh phát triển bền vững cho các doanh nghiệp 

 


	I. Thời gian thực hiện: 1 năm

II. Sản phẩm và yêu cầu sản phẩm

1. Báo cáo đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với bao bì, dụng cụ thủy tinh gốm sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo các quy định hiện hành của Việt Nam (QCVN 12-4:2015/BYT, TCVN 7146-1:2002, TCVN 7148-1:2002).

2. Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng và quản lý mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với bao bì, dụng cụ thủy tinh gốm sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

3. Tài liệu hướng dẫn thực hành tại doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với bao bì, dụng cụ thủy tinh gốm sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp  với thực phẩm

4. Tư vấn, hướng dẫn thực hành tại các doanh nghiệp:

- Số lượng: 03 doanh nghiệp;

- Yêu cầu: Doanh nghiệp được hướng dẫn thực hành sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

5. Hội thảo phổ biến Tài liệu hướng dẫn và kết quả thực hiện nhiệm vụ.
	Tuyển chọn
	



PHỤ LỤC
Yêu cầu tính năng, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
Nhiệm vụ số 14: Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, kế hoạch sản xuất và bán hàng  tại các nhà máy sản xuất cơ khí chính xác dùng trong ngành công nghiệp bán dẫn

14.1 Phần mềm quản lý chất lượng tự động gắn với đầu tư đổi mới trang thiết bị đo kiểm.

14.1.1. Về tính năng phần mềm: 

· Thiết kế theo chu trình PDCA: Kế hoạch kiểm tra, Thực hiện kiểm tra, Kiểm tra kết quả và báo cáo chất lượng, Phân tích gốc rễ/ hành động khắc phục/ phòng ngừa. 

· Giao diện quản lý chất lượng tổng thể tinh gọn dễ sử dụng.

· Giao diện lên kế hoạch kiểm tra và quản lý kế hoạch kiểm tra đầy đủ các trạng thái cảnh bảo và hiễn thị trực quan bằng màu sắc. 

· Cập nhật bản vẽ và thông số cần kiểm tra theo bản vẽ kiểm tra. 

· Lựa chọn dụng cụ đo kiểm và phân công người phụ trách rõ ràng. 

· Chức năng tạo phiểu kiểm tra mẫu, tạo phiếu kiểm tra chi tiết nhanh chóng dễ dàng.

· Báo cáo và công bố chất lượng SP theo phiếu có Id barcode để truy vết. 

· Báo cáo chất lượng sản phẩm gửi cho khách hàng đa ngôn ngữ, biểu mẫu tùy biến. 

· Ghi nhận giá trị kiểm tra tự động kết nối từ thiết bị đo, hoặc nhập tay. 

· Cập nhật lỗi và ban hành phiếu lỗi dễ dàng và quản lý theo Id barcode.

· Giao diện quản lý, kiểm soát quá trình phân tích nguyên nhân / khắc phục / phòng ngừa được quản lý bằng Id phiếu lỗi/ số lỗi / loại lỗi/ lỗi.

· Các số liệu kiểm tra chất lượng được kết nối tự động với các phân hệ khác trong hệ thống.

· Có các thống kê và báo cáo tổng hợp về tình hình chất lượng theo thời đoạn tùy biến. 

· Sử dụng các biểu mẫu và biểu đồ trực quan chuẩn theo KPI. 

· Có các so sánh tỷ lệ chất lượng trong nội bộ và gia công ngoài. 

· Tất cả các loại dung sai được chuẩn hóa.

· Tất cả các dung cụ đo kiểm được mã hóa. 
14.1.2 Yêu cầu đối với hiệu quả khi áp dụng hệ thống: 

· Thực hiện 100% hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trên hệ thống

· Quản lý được 100% các hoạt động chất lượng/ mỗi thành vên

· Thực hiện các kế hoạch kiểm tra kiểm soát chất lượng chủ động (Chất lượng đầu nguồn, chất lựng tại công đoạn, và chất lượng thành phẩm/giao hàng)

· Từng bước kết nối và nâng cấp hệ thống từ Kiểm tra, Kiểm soát  Đảm bảo chất lượng, và Hệ thống quản lý chất lượng. 

· Cảnh báo ngay và giúp rút ngắn thời gian khắc phục đồng thời có các hành động phòng ngừa lỗi lặp lại. Giảm tỷ lệ lỗi từ 10 – 30% 

· Lưu trữ dữ liệu lớn (Big data) về chất lượng, có khả năng truy xuất/ truy nguyên tận gốc bằng Id Barcode 

· Tối đa hóa hiệu quả hoạt động phòng chất lượng (nhân sự không tăng, năng suất lao động tăng 150%) 

· Tận dụng tối đa thời gian sử dụng thiết bị đo kiểm tự động (OEE máy đo kiểm tự động tăng từ 30% lên 40-70%) 

· Giảm thời gian làm việc ngoài giờ của cả công ty do các vấn đề chất lượng được giải quyết triệt để và đúng lúc (giảm 10-20% tổng giờ công ngoài giờ so với trước khi áp dụng) 

· Góp phần giao hàng đúng hạn (theo chỉ tiêu công ty) 

· Góp phần tăng thõa mãn khách hàng (theo chỉ tiêu công ty) 

· Tăng độ tin toàn hệ thống giúp duy trì doanh thu ổn định và tăng trưởng bền vững

· Giảm được các lãng phí và chi phí chất lượng (chi phí đánh giá thẩm tra, kiểm tra, chi phí sai hỏng bên trong, chi phí sai hỏng bên ngoài) 

14.2 Phần mềm quản lý sản xuất, ghi nhận dữ liệu sản xuất thực tế bằng các thiết bị IOT

14.2.1 Về tính năng phần mềm: 

· Giao diện kiểm soát trung tâm cho biết: Số đơn hàng yêu cầu sản xuất mới, Phiếu yêu cầu gia công mới lập, Số đơn hàng yêu cầu xử lý kỹ thuật, Số đơn hàng chưa lập kế hoạch, Số đơn hàng đang sản xuất, Số đơn hàng cần đặt phôi liệu. 

· Chỉ cần click chuột thì phần mềm sẽ lọc ra danh sách cần đơn hàng cần thực hiện. 

· Tất cả các thông tin cần thiết được thừa hưởng hoàn toàn từ phân hệ quản lý đơn hàng. 

· Theo dõi, điều chỉnh và cập nhật kế hoạch đều dựa vào kết quả và năng lực sản xuất thực tế theo Id máy, Id nhân viên đứng máy và các báo cáo về năng suất chất lượng từng công đoạn. 

· Có chức năng phân bổ sản xuất cho nội bộ hoặc cho gia công ngoài.

· Quy trình sản xuất được lấy từ quy trình mẫu, hoặc chọn quy trình và công đoạn từ thư viện, hoặc thêm mới quy trình nhanh chóng. 

· Quản lý và gán Id lệnh sản xuất theo Id quy trình, Id công đoạn, Id máy, Id nhân viên bằng barcode.

· Lập kế hoạch tự động hoặc thủ công.

· Gán máy và gán nhân viên. 

· Quản lý kế hoạch dạng lịch (calendar).

· So sánh thời gian kế hoạch/nguyên công với thời gian báo giá và thời gian kỹ thuật. 

· Có ghi chú và hướng dẫn chi tiết trên mỗi công đoạn lập kế hoạch. 

· Có chức năng cần yêu cầu xem xét kỹ thuật.

· Dùng bảng Kanban để kiểm soát quá trình Kéo (Pull) trong sản xuất. 

· Id máy, Id người, Id quỳ trình, Id công đoạn được gắn với trạng thái: To Do( Doing ( Done

· Linh hoạt, đơn giản và dễ dàng sử dụng.

· Giao diện người dùng tại mỗi công đoạn sản xuất vô cùng đơn giản theo hệ thống kéo tín hiệu Kanban: Công việc chờ( Sẽ thực hiện ( Đang thực hiện ( Đã hoàn thành.

· Quản lý theo Id công việc Kanban chuyển trạng thái bằng bắn barcode; và phần mềm ghi nhận thời gian tự động realtime. 

· Có đầy đủ các báo cáo về năng suất chất lượng công đoạn.

14.2.2 Yêu cầu đối với hiệu quả khi áp dụng hệ thống: 

· Quản lý được Năng suất – Tỷ lệ lỗi tại mỗi công đoạn 

· Năng suất lao động trực tiếp tăng từ 30 – 40 % 

· Hiệu suất toàn phần của máy tăng từ 40% lên 60% - 70% 

· Giảm giá thành sản phẩm từ 5-10% 

· Tăng lợi nhuận/ con hàng từ 3-5% 

· Thu nhập người lao động tăng 10 – 15% 

· Linh hoạt trong sản xuất đáp ứng khả năng mở rộng và tăng năng lực khi cần 

14.3. Phần mềm mua hàng điện tử
14.3.1 Yêu cầu về tính năng phần mềm: 

· Thông tin đầu vào được chuẩn hóa và tái sử dụng như: Nhà cung cấp, chũng loại, giá...

· Quản lý được tất cả các hoạt động mua: Mua vật liệu sản xuất, Mua (thuê) gia công ngoài, Mua (thuê) xử lý bề mặt, Mua nhiên liệu, Mua công cụ - dụng cụ, Mua VPP khác...

· Id phiếu mua và hàng hóa mua được quản lý bằng barcode. 

· Có các bảng tổng hợp và các báo cáo bằng chỉ số thống kê và biểu đồ cho chi phí mua. 

· Các chức năng thêm, xóa, sửa, và sao chép dể dàng sử dụng.

· Giao diện thiết kế tinh gọn và thân thiện. 

· Phân quyền theo chức năng/ user. 

· Tự động tạo ra các tiềm năng mua hàng từ hộp thư điện tử.

· Tích hợp hệ thống hỗ trợ online trên website về hệ thống để tiện theo dõi và giám sát quá trình mua hàng. 

· Hỗ trợ các tính năng xử lý trùng lặp dữ liệu nhà cung cấp do hệ thống tạo tự động.

· Quản lý các báo giá mua: Tổ chức các cơ hội theo từng trạng thái theo quy trình làm việc của công ty, lên kế hoạch công việc cho các báo giá mua

· Cho phép điền nguyên nhân vì sao báo giá bị thất bại, phân tích nguyên nhân thất bại là do các nguyên nhân khách quan hay chủ quan

· Theo dõi các báo giá 1 cách tổng quát các báo giá như: email, cuộc gặp, các ghi chú, hoạt động liên quan đến báo giá

· Quản lý thông tin nhà cung cấp

· Quản lý các đầu mối liên hệ liên quan đến nhà cung cấp

· Hỗ trợ các email mẫu trong việc liên hệ nhà cung cấp

· Báo cáo phân tích đa chiều các báo giá

· Báo cáo phân tích đa chiều tiềm năng mua hàng 

· Hỗ trợ dashboard và theo dõi KPI liên quan đến mua hàng/nhà cung cấp

· Hỗ trợ gởi yêu cầu báo giá theo email hoặc qua bưu điện

· Tích hợp trao đổi với khách hàng và cộng tác giữa các bộ phận trong công ty trực tiếp trên, báo giá, đơn hàng

· Quản lý yêu cầu báo giá, so sánh giá

· Quản lý đơn hàng, tạo đơn hàng từ báo giá

· Kiểm soát việc nhận hàng từ nhà cung cấp, hỗ trợ nhận hàng từng phần

· Kiểm soát thanh toán cho nhà cung cấp theo các điều khoản thanh toán khác nhau

· Quản lý bảng giá liên quan đến các hợp đồng nguyên tắc

· Hỗ trợ tạo các mã kiểm soát sản phẩm từ nhà cung cấp

· Kiểm tra tồn kho

· Thiết lập các hạch toán kế toán tự động dựa trên hoạt động mua hàng, nhập kho

· Hỗ trợ dashboard

· Hỗ trợ phân tích mua hàng

14.3.3. Yêu cầu đối với hiệu quả khi áp dụng hệ thống: 

· Quản lý được 100% các hoạt động mua và quan hệ nhà cung ứng 

· Giảm chi phí mua hàng 

· Quản lý tối ưu dòng tiền mua để tồn trữ 

· Rút ngắn thời gian mua hàng; linh hoạt và tối đa hóa lợi ích/ nhà cung cấp 

· Tăng cường quan hệ với nhà cung cấp 

· Tạo động lực cho các nhà cung cấp cùng phát triển 

· Có khả năng nhân rộng ra nhiều công ty.

PHỤ LỤC 
Yêu cầu tính năng, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

Nhiệm vụ số 15: Phát triển và áp dụng thí điểm phần mềm lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Management PPM) tại doanh nghiệp cơ khí phục vụ công nghiệp hỗ trợ.

15.1. Yêu cầu về tính năng sản phẩm

	STT
	Các phân hệ chức năng của phần mềm
	Mô tả chức năng chính trong từng phân hệ phần mềm

	1
	Chức năng Quản trị và quản trị người dùng
	- Quản trị viên chính

- Tạo user và quyền truy cập

- Phân quyền truy cập người dùng

- Quản lý và hỗ trợ người dùng

	2
	Chức năng lập kế hoạch sản xuất


	- Chức năng phần mềm tuân thủ theo trình tự của quy trình “Lập kế hoạch sản xuất” của doanh nghiệp

- Giao diện kiểm soát trung tâm cho biết: Số đơn hàng yêu cầu sản xuất mới, Phiếu yêu cầu gia công mới lập, Số đơn hàng yêu cầu xử lý kỹ thuật, Số đơn hàng chưa lập kế hoạch, Số đơn hàng đang sản xuất, Số đơn hàng cần đặt phôi liệu

- Lập kế hoạch tự động hoặc thủ công. Thêm, sửa, xóa, cập nhật đơn hàng.

- Kế hoạch sản xuất tự động cập nhật kết quả sản suất thực tế và báo cáo tới người chịu trách nhiệm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất hoặc điều hành sản xuất

- Theo dõi, điều chỉnh và cập nhật kế hoạch đều dựa vào kết quả và năng lực sản xuất thực tế theo mã nhận dạng riêng (ID bằng barcode) của máy, nhân viên đứng máy.

- Quản lý và gán mã nhận dạng riêng (ID) lệnh sản xuất theo mã quy trình, mã công đoạn, mã máy, và nhân viên bằng barcode

- Xuất chuyển kế hoạch cho bộ phận/cá nhân liên quan (sản xuất/mua hàng/quản lý).

	3
	Chức năng quản lý đơn hàng sản xuất
	- Kết nối thông tin từ phân hệ lập kế hoạch

- Chức năng phần mềm tuân thủ theo trình tự của quy trình “Quản lý các quá trình trong sản xuất”, “các tiêu chuẩn công đoạn”; “tiêu chuẩn sản phẩm” hoặc các văn bản tương đương của doanh nghiệp

- Giao diện người dùng tại mỗi công đoạn sản xuất đơn giản theo hệ thống kéo tín hiệu Kanban, bao gồm thông tin về 4 trạng thái: Công việc chờ; Sẽ thực hiện; Đang thực hiện và Đã hoàn thành

- Thẻ công việc (Kanban) được gán vào mã riêng (ID bằng barcode) in trên giấy hoặc trên màn hình hiển thị.

- Hỗ trợ/chỉ dẫn tài liệu sản xuất liên quan (quy trình công nghệ, tiêu chuẩn sản phẩm, nguyên vật liệu, kho hàng..) trên thẻ công việc.

- Cập nhật trạng thái sản xuất của mỗi đơn hàng và gửi thông tin tới các bộ phận/cá nhân liên quan.

- Ghi nhận kết quả/tình trạng sản xuất theo từng thẻ công việc trong suốt quá trình sản xuất.

	4
	Chức năng thư viện dữ liệu


	Khởi tạo, cập nhật dữ liệu của doanh nghiệp 

+ Danh sách máy móc

+ Danh sách nhân viên

+ Khu vực sản xuất

+ Kho nguyên vật liệu

+ Kho vật tư

+ Kho thành phẩm/bán thành phẩm

+ Tiêu chuẩn công đoạn

+ Tiêu chuẩn sản phẩm

+ Quy trình công nghệ

	5
	Chức năng tạo – gán – đọc mã riêng bằng barcode
	- Tạo mã barcode cho từng đơn hàng sản xuất (duy nhất)

- Đọc và cập nhật trạng thái đơn hàng sản xuất trước – trong – sau sản xuất bằng mã riêng barcode

- Kết nối với hệ thống máy tính và máy đọc – máy in barcode (lặp đặt tại khu vực sản xuất).

	6
	Chức năng tổng hợp, báo cáo và hiển thị dữ liệu bằng hình ảnh
	- Báo cáo kết quả sản xuất định kỳ (ca, ngày, tuần, tháng, năm)

+ Sản lượng sản phẩm theo kỳ

+ So sánh thực tế với kế hoạch

- Báo cáo tình trạng đơn hàng.

- Báo cáo năng lực sản xuất của công đoạn sản xuất chính.

- Hiển thị số liệu bằng hình ảnh trực quan (biểu đồ).

- Xuất dữ liệu báo cáo ra excel.

	7
	Chức năng tìm kiếm
	- Tìm kiếm dữ liệu

	8
	Khác
	- Sẵn sàng mở rộng chức năng và kết nối với hệ thống ERP trong tương lai


15.2. Yêu cầu về kết quả - hiệu quả dự kiến của nhiệm vụ

	I
	Phần kết quả - hiệu quả dự kiến của nhiệm vụ liên quan đến áp dụng mô hình quản lý tiên tiến 

	1
	Báo cáo khảo sát hiện trạng quản lý và nhu cầu chính yếu của doanh nghiệp trong quản lý (tập trung vào công tác Lập kế hoạch và quản lý sản xuất)

	2
	Kế hoạch tổng thể triển khai nhiệm vụ, tập trung vào công tác Lập kế hoạch và quản lý sản xuất, tập trung vào 2 mô hình quản lý tiên tiến là ISO 9001 (hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế) và mô hình LEAN production (hệ thống quản lý sản xuất tinh gọn theo mô hình của Nhật bản).

	3
	Hệ thống văn bản liên quan đến công tác quản lý của doanh nghiệp sau khi được điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn và áp dụng (tập trung vào công tác Lập kế hoạch và quản lý sản xuất) như

+ Các văn bản, bảng biểu quy định việc quản lý hoạt động lập kế hoạch sản xuất

+ Các văn bản, bảng biểu quy định việc quản lý hoạt động điều hành sản xuất.

+ Các quy định về năng lực của nhân viên liên quan.

+ Các mẫu báo cáo kết quả công việc định kỳ (theo ca, ngày, tuần, tháng, năm)

Hệ thống văn bản này, là chỉ dẫn, giúp xác định và hợp nhất các chức năng của phần mềm Lập kế hoạch và quản lý sản xuất PPM cần phải đáp ứng theo yêu cầu của mô hình quản lý.

	4
	Báo cáo kết quả áp dụng theo mô hình quản lý mới thông quan hoạt động đánh giá kết quả áp dụng; đề xuất các cải tiến để hoàn thiện (sau tối thiểu 3 tháng triển khai tại doanh nghiệp).

	5
	Các biên bản làm việc tại hiện trường với các bộ phận/cá nhân liên quan.

	II
	Phần kết quả - hiệu quả dự kiến của nhiệm vụ liên quan đến chỉnh sửa – hoàn thiện phần mềm PPM (phù hợp yêu cầu  mô hình quản lý của doanh nghiệp)

	1
	Báo cáo đánh giá chức năng hiện trạng của phần mềm PPM. So với yêu cầu mô hình quản lý của doanh nghiệp, (tập trung vào công tác Lập kế hoạch và quản lý sản xuất).

	2
	Kế hoạch chỉnh sửa – hợp nhất – bổ sung (customize) chức năng phần mềm PPM phù hợp yêu cầu theo mô hình quản lý của doanh nghiệp

	3
	Báo cáo tổng hợp kết quả chỉnh sửa phần mềm PPM 

	III
	Phần kết quả - hiệu quả dự kiến của nhiệm vụ liên quan đến triển khai cài đặt phần mềm PPM

	1
	Kế hoạch triển khai mua sắm thiết bị - cài đặt phần mềm và kết nối hệ thống.

	2
	Danh mục thiết bị mua sắm (máy tính, máy in, máy in barcode, máy đọc barcode..)

Báo cáo lắp đặt và kết nối các thiết bị này

	3
	Báo cáo cài đặt và chạy thử phần mềm PPM tại doanh nghiệp.

+ Báo cáo thiết lập và phân quyền người sử dụng

+ Báo cáo nhập dữ liệu thư viện ban đầu (dữ liệu liên quan đến danh mục dây chuyền, máy móc sản xuất, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn sản phẩm)

+ Báo cáo test thử chức năng lập kế hoạch sản xuất

+ Báo cáo test thử chức năng quản lý sản xuất

+ Báo cáo test thử chức năng báo cáo tổng hợp

+ Báo cáo tổng hợp cài đặt phần mềm PPM và kết nối hệ thống

	4
	Báo cáo đào tạo - hướng dẫn người sử dụng phần mềm PPM

	5
	Tài liệu hướng dẫn người sử dụng (user manual)

	IV
	Yêu cầu về hiệu quả triển khai

	1
	Năng lực quản lý của doanh nghiệp được nâng cao bằng việc áp dụng mới hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện theo mô hình quản lý tiên tiến là Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 (được cấp bởi bên thứ 3) và báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý sản xuất theo Lean production.

	2
	Phần mềm PPM được cài đặt sau khi chỉnh sửa, hợp nhất, cải biên phù hợp với mô hình quản lý của doanh nghiệp.

	3
	Phần mềm PPM và các thiết bị hỗ trợ được lắp đặt, chạy thử và vận hành ổn định tại doanh nghiệp trong tối thiểu 3 tháng.

	4
	Báo cáo đào tạo – hướng dẫn sử dụng và vận hành phần mềm PPM cho tối thiểu 10 người sử dụng

	5
	Thiết lập cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho người dùng với nhóm help-desk phần mềm PPM trong 6 tháng sau khi kết thúc nhiệm vụ

	6
	Báo cáo đề xuất ý tưởng cải tiến mô hình quản lý của doanh nghiệp (như cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm, cải tiến điều hành sản xuất..) dựa trên các số liệu thống kê từ phần mềm PPM sau tối thiểu 03 tháng áp dụng (tùy thuộc thực trạng của doanh nghiệp).

	7
	Báo cáo tổng hợp hiệu quả áp dụng phần mềm PPM tại doanh nghiệp sau 06 tháng sử dụng.

	8
	Đề xuất mở rộng các chức năng phần mềm PPM tới các hoạt động quản lý khác như quản lý Bán hàng, quản lý Mua hàng, quản lý Thiết bị, quản lý Chất lượng sản phẩm..


PHỤ LỤC
Yêu cầu tính năng, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

Nhiệm vụ số 16: Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng giải pháp cải tiến và hệ thống quản lý kho thông minh cho các doanh nghiệp ngành nhựa

16.1. Yêu cầu về tính năng phần mềm: 

· Giao diện quản lý hàng tồn kho dễ sử dụng với khả năng kết nối với kế hoạch sản xuất thuộc phần mềm quản lý sản xuất. Bản kế hoạch sản xuất này được cập nhật và phê duyệt định kỳ (theo tháng, có cột tương quan % hoàn thành kế hoạch năm),

· Giao diện tra cứu tồn kho (nhập – xuất – tồn theo từng mã vật tư và thời gian cụ thể).

· Chức năng cập nhật yêu cầu cấp vật tư, tạo phiếu xuất theo yêu cầu, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho đầy đủ thông tin và đúng mẫu quy định nhanh chóng dễ dàng.

· Gán kho, mã vật tư và gán nhân viên phụ trách chính (thủ kho). 

· Đối với công tác kiểm kê bắt buộc cuối năm hoặc định kỳ đột xuất, cho phép lựa chọn phương thức kiểm, chốt số liệu tại thời điểm kiểm, phân công người phụ trách rõ ràng, và có hỗ trợ phân tích chênh lệch thực tế và số liệu ghi chép do yếu tố thời gian (hàng đang đi đường, vật tư nhập lại do dôi dư từ sản xuất). 

· Báo cáo kho hàng định kỳ cùng tình trạng vật tư, vị trí sắp xếp vật tư (đáng số mã cùng sơ đồ kho tương ứng) theo phiếu có Id barcode để truy vết. 

· Báo cáo chất lượng hàng tồn kho phục vụ nhu cầu nội bộ hoặc gửi cho đối tác đa ngôn ngữ (nhà cung cấp vật tư chính của NTP đều từ nước ngoài), biểu mẫu tùy biến. 

· Ghi nhận giá trị kiểm tra tự động kết nối từ thiết bị đọc mã vạch, hoặc nhập tay. 

· Cập nhật vật tư và ban hành phiếu tương ứng để đồng bộ trên các hệ thống khác (kế toán) và quản lý theo Id barcode.

· Giao diện quản lý, kiểm soát quá trình phân tích nguyên nhân / khắc phục / phòng ngừa được quản lý bằng Id vật tư/ số vật tư / loại vật tư.

· Các số liệu cập nhật hàng tôn kho (vật tư) được kết nối tự động với các phân hệ khác trong hệ thống.

· Có các thống kê và báo cáo tổng hợp về tình hình nhập – xuất – tồn của hàng tồn kho theo thời đoạn tùy biến. 

· Sử dụng các biểu mẫu và biểu đồ trực quan chuẩn theo KPI. 

· Tất cả các loại quy định sắp xếp kho, sơ đồ mặt bằng kho được đánh số và chuẩn hóa.

16.2. Yêu cầu đối với hiệu quả khi áp dụng hệ thống: 

· Cập nhật đúng 100% hoạt động nhập, xuất hàng trên hệ thống.

· Quản lý được 100% tình trạng, chất lượng, số lượng, vị trí các loại vật tư trong danh mục tổng hợp của Công ty.

· Thực hiện các kế hoạch nhập hàng, vận chuyển, xuất hàng, và kiểm kê chủ động.

· Đảm bảo tính đầy đủ, hiện hữu cũng như quyền sở hữu các loại vật tư được lưu trữ tại Công ty (kết nối với hệ thống kế toán và mua hàng để truy vết xuất xứ, nguồn gốc của các loại vật tư có vấn đề). 

· Cảnh báo ngay và giúp rút ngắn thời gian khắc phục đồng thời có các hành động phòng ngừa lỗi lặp lại. Giảm tỷ lệ lỗi từ 10 – 30% 

· Lưu trữ dữ liệu lớn (Big data) về chất lượng, có khả năng truy xuất/ truy nguyên tận gốc bang Id Barcode 

· Tối đa hóa hiệu quả hoạt động quản lý kho hàng (nhân sự không tăng, năng suất lao động tăng 150%) 

· Tận dụng tối đa và hiệu quả diện tích sử dụng kho. 

· Giảm thời gian làm việc ngoài giờ của cả công ty do các vấn đề nhập – xuất vật tư được giải quyết triệt để và đúng lúc (giảm 10-20% tổng giờ công ngoài giờ so với trước khi áp dụng). 

· Đảm bảo giao vật tư đúng hạn cho các đơn vị có yêu cầu (theo chỉ tiêu công ty).

· Tăng độ tin cậy toàn hệ thống giúp duy trì chi phí ổn định và tăng trưởng bền vững.

· Giảm được các lãng phí và chi phí quản lý, xử lý hàng tồn kho kém chất lượng, và chi phí thuê kho ngoài. 

PHỤ LỤC
Yêu cầu tính năng, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

Nhiệm vụ số 17: Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống kết nối vạn vật (Industrial IoT - IIoT) cho nhà máy công nghiệp phục vụ mục tiêu xây dựng nhà máy thông minh kiểu mẫu

17.1. Yêu cầu về tính năng giải pháp: 

Giải pháp đảm bảo các yêu cầu về tính năng như sau:

· Quản lý thời gian thực đối với các thông số liên quan tới hoạt động sản xuất của nhà máy: sản lượng thành phẩm, sản lượng phế phẩm, thời gian cycle trung bình, max, min; Sản lượng đạt so với kế hoạch;

· Quản lý thời gian thực đối với trạng thái hoạt động của hệ thống máy móc (máy móc chính, máy móc phụ trợ, thiết bị, phương tiện): OEE của máy; Thông kê thời gian và số lần chuyển đổi trạng thái của máy móc hay dây chuyền; Tình trạng sức khỏe của máy móc giúp dự báo các công việc bảo trì sắp tới;

· Quản lý thời gian thực tình hình tiêu thụ năng lượng các loại của nhà máy, của dây chuyền, của từng máy, của từng loại sản phẩm, của các máy sinh năng lượng (lò hơi, máy nén khí…);

· Quản lý thời gian thực, kiểm soát và cảnh báo các điều kiện môi trường của khu vực sản xuất, văn phòng, kho hàng hóa…

17.2. Yêu cầu đối với hiệu quả khi áp dụng hệ thống: 

17.2.1. Đối với các chức năng nền tảng, cần phải có:

· Quản lý toàn bộ các gateway kết nối vào: kích hoạt, cấu hình và chẩn đoán các Gateway đó;

· Lưu trữ dữ liệu Time-serie data từ các đối tượng đưa về vào bên trong Database phù hợp;

· Cho phép cấu hình và cảnh báo các ngưỡng alarm/event và gửi các thông số này xuống gateway để nó xử lý;

· Cho phép tính toán các tham số ảo từ các tham số thực (dưới gateway gửi lên) bằng cách đưa vào các công thức tính toán;

· Cho phép xử lý dữ liệu theo các thuật toán định nghĩa trước;

· Cho phép lấy dữ liệu (thô hoặc đã xử lý) ra để hiển thị trên dashboard ở các hình dạng trình bày khác nhau: đồng hồ, bảng số liệu, biểu đồ lịch sử, danh sách báo động…

· Cho phép xuất các báo cáo dạng biểu đồ trending hay biểu đồ cột cho bất cứ thông số nào;

· Cho phép xuất báo cáo ra file excel/csv;

· Cho phép xuất dữ liệu ra file excel/csv;

· Cho phép nhập dữ liệu vào (cho một số thông số không thể thu thập từ máy móc được);

· Cho phép cài đặt Notification khi alarm hay event xảy ra: thông báo trên màn hình, gửi email hay tin nhắn SMS;

· Có bản phần mềm chạy trên Android;

· Quản lý người dùng và nhóm người dùng. Mỗi người dùng sẽ được cấp quyền truy cập và sử dụng phần mềm phù hợp với nhu cầu quản lý;

· Truy cập mọi nơi bằng PC, máy tính bảng và điện thoại thông minh;

· Lắp đặt và triển khai nhanh chóng;

· Nâng cấp và mở rộng dễ dàng;

· Trao đổi dữ liệu dễ dàng với các phần mềm khác ERP, CRM…qua API;

· Server IoT có thể triển khai trên nền tảng cloud hoặc server vật lý tại nhà máy. Server vật lý không cần cấu hình quá mạnh.

17.2.2. Yêu cầu tính năng phần mềm cho từng ứng dụng cụ thể:

· Tính năng phục vụ quản lý sản xuất:

· Cho phép nhập liệu kế hoạch sản xuất (planning) bằng cách import file CSV hoặc truy cập cơ sở dữ liệu SQL của phần mềm ERP có sẵn, hoặc cho phép ERP ghi trực tiếp dữ liệu vào SQL của hệ thống IoT;

· Cho phép công nhân vận hành thao tác nhập liệu vào hệ thống trong suốt quá trình sản xuất. Việc nhập liệu được thực hiện bằng màn hình chạm tại khu vực sản xuất;

· Hệ thống phân tích dữ liệu sản xuất thực mỗi 15 phút và cập nhật kết quả và SQL của hệ thống. Từ đó kết quả phân tích được đưa lên dashboard hay xuất report, xuất file CSV hay xuất trực tiếp qua SQL của phần mềm khác;

· Kết quả phân tích cũng được chọn lọc để đưa xuống hiển thị trên màn hình vận hành của người công nhân để họ có thể thấy được hiệu năng vận hành của mình, giúp họ tự cải thiện năng suất cũng như chất lượng;

· Thu thập tự động trạng thái và sản lượng  máy, nguyên nhân dừng, bắt đầu và kết thúc sản xuất;

· Tính toán và hiển thị các chỉ số KPI: Tổng thời gian chạy máy, tổng thời gian dừng máy, tổng thời gian gia công, tổng thời gian mỗi nguyên nhân dừng, thời gian sản xuất một sản phẩm, số sản phẩm gia công, số sản phẩm lỗi, số sản phẩm đạt, % đạt kế hoạch, tiến độ sản xuất, % hiệu suất máy, % chất lượng sản phẩm, % thời gian máy sẵn sàng (Availibility), OEE;

· Hiển thị báo cáo trạng thái, tổng thời gian, sản lượng, năng suất, và tiến độ sản xuất sản phẩm  hiện  tại và lịch  sử của máy;

· Gửi ngay cảnh báo, sự kiện khi có sự cố hoặc sự kiện bất thường qua web, ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng, và email đến người dùng;

· Tự động điều khiển và cảnh báo tại chỗ cho người vận  hành theo thuật toán logic được cấu hình trước;

· Gửi email các báo cáo sản xuất và hoạt động của máy móc theo lịch định sẵn (hàng ngày, hàng tuần, và hàng tháng);

· Quản lý hợp nhất tất cả các loại máy móc khác nhau trên một hệ thống;

· Tính năng giám sát tình trạng sức khỏe máy móc:

· Thu thập tự động giá trị các thông số liên quan đến sức khỏe máy móc như: dòng điện, năng lượng, áp suất, nhiệt độ, rung động…

· Hiển thị trạng thái hiện tại, biểu đồ lịch sử thay đổi theo thời gian và báo cáo tiêu thụ theo thời gian. Dữ liệu lịch sử này sẽ rất hữu ích để giúp sử dụng các kỹ thuật phân tích AI (như neuron network…) sẽ giúp tiên đoán trước những hỏng hóc có thể xảy ra trong tương lai;

· Gửi ngay các cảnh báo, sự kiện bất thường qua web trên PC, qua ứng dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ví dụ khi giá trị rung động của động cơ vượt ngưỡng cài đặt ( cần phải lên lịch bảo trì động cơ;

· Có chức năng nhắc lịch kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho máy móc, dựa vào các thông số như thời gian chạy, sản lượng, số lần chạy…

· Tính năng phục vụ quản lý Năng lượng:

· Thu thập tự động giá trị các thông số năng lượng: tổng năng lượng tiêu thụ tích lũy (số điện, tấn hơi, m3 nước…), năng lượng tiêu thụ tức thời (công suất điện, lưu lượng nước, lưu lượng hơi…) và chất lượng năng lượng (điện  áp điện, áp suất nước, áp suất hơi…) từ các đồng hồ đo năng lượng

· Hiển thị trạng thái hiện tại, biểu đồ lịch sử thay đổi theo thời gian và báo cáo tiêu thụ theo thời gian

· Gửi ngay các cảnh báo, sự kiện bất thường qua web trên PC, qua ứng dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng

· Báo cáo biến thiên năng lượng theo lịch sử thời gian;

· Báo cáo tiêu thụ năng lượng từ điểm đo hoặc khu vực theo mốc thời gian (ngày, tuần, tháng, năm);

· Báo cáo tiêu thụ năng lượng thực tế so với ngân sách;

· Báo cáo chi phí tiêu thu năng lượng (đưa vào đơn giá năng lượng mua vào);

· Báo cáo suất tiêu hao năng lượng trên đơn vị thành phẩm;

· Báo cáo phân bổ năng lượng theo khu vực;

· Gửi email các báo cáo năng lượng theo lịch định sẵn đến người dùng đã đăng ký.

· Tính năng giám sát môi trường sản xuất, kho bãi, văn phòng:

· Thu thập tự động giá trị các thông số về môi trường không khí: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nồng độ bụi, khí độc (CO, Methane, Clo, Ammonia…), khí dễ cháy (Methane, propane, CO, Butane), khí gas lạnh (Ammonia, R…)…tùy thuộc vào các khu vực sản xuất cụ thể;

· Hiển thị trạng thái hiện tại, biểu đồ lịch sử thay đổi theo thời gian để giúp xác định tình trạng rò rỉ khí độc…hay điều kiện môi trường gây ảnh hưởng không tốt đến con người, máy móc, vật tư…

· Gửi ngay các cảnh báo, sự kiện bất thường qua web trên PC, qua ứng dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng để đảm bảo an toàn môi trường làm việc và sản xuất.

PHỤ LỤC

Yêu cầu tính năng, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
Nhiệm vụ 18: Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng thí điểm “Hệ thống đo lường và phân tích tự động dữ liệu  tiêu  thụ điện – PMSA” tại doanh nghiệp ngành công thương
18.1 Yêu cầu về tính năng của sản phẩm phẩm mềm

	STT
	Yêu cầu sản phẩm phần mềm theo chức năng 
	Đặc tính cơ bản

	1
	Thu thập được các thông số cơ bản sau về điện năng
	Thu thập dữ liệu tiên tục theo tần suất lấy mẫu quy định 30 thông số điện năng như đã liệt kê.

	1.1
	Voltage V1N
	Dạng dữ liệu Float

	1.2
	Voltage V2N
	

	1.3
	Voltage V3N
	

	1.4
	Average voltage LN
	

	1.5
	Voltage V12
	

	1.6
	Voltage V23
	

	1.7
	Voltage V31
	

	1.8
	Average voltage LL
	

	1.9
	Current I1
	

	1.10
	Current I2
	

	1.11
	Current I3
	

	1.12
	Average current
	

	1.13
	kW1
	

	1.14
	kW2
	

	1.15
	kW3
	

	1.16
	kVA1
	

	1.17
	kVA2
	

	1.18
	kVA3
	

	1.19
	kVAr1
	

	1.20
	kVAr2
	

	1.21
	kVAr3
	

	1.22
	Total kW
	

	1.23
	Total kVA
	

	1.24
	Total kVAr
	

	1.25
	PF1
	

	1.26
	PF2
	

	1.27
	PF3
	

	1.28
	Average PF
	

	1.29
	Frequency
	

	1.30
	kWh
	

	2
	Cho phép lựa chọn các thông số điện trên để hiển thị thông số chỉ số và sản lượng điện năng của công tơ theo ngày, tháng, năm.
	Có cửa sổ để tích chọn các thông số cần hiển thị và trường thời gian cần quan sát.

	3
	Hiển thị được các thông số trên giao diện đồ họa dạng các ô dữ liệu
	Có giá trị được hiển thị cập nhật liên tục

	II
	Chức năng báo cáo số liệu
	

	1
	Báo cáo và hiển thị online thông số vận hành hệ thống
	Cho phép hiển thị online thông số vận hành cơ bản như dòng điện các pha I1, I2, I3, I_avg; công suất tác dụng các pha P1, P2, P3 và tổng như P_total; Q_total; S_total; PF1, PF2, PF3, PF_avg

	2
	Báo cáo và hiển thị bằng hình ảnh thông số điện năng theo tuần, tháng, năm
	Cho phép thống kê theo biểu đồ dạng đường các thông số điện năng theo tuần, tháng, năm

	3
	Báo cáo và hiển thị bằng hình ảnh sản lượng hàng ngày
	3.1. Cho phép lựa chọn các node đồng hồ để hiển thị dữ liệu báo cáo theo biểu đồ lựa chọn

3.2. Cho phép thống kê theo biểu đồ hình cột giá trị kWh năng lượng điện năng tiêu thụ của các Node đồng hồ theo tuần, tháng, năm

3.3. Cho phép thống kê theo biểu đồ hình bánh tỉ lệ % kWh năng lượng điện năng tiêu thụ của các Node đồng hồ theo tuần, tháng, năm

	4
	Xuất dữ liệu ra Excel theo biểu mẫu của doanh nghiệp để phục vụ công tác báo cáo

hàng tháng, quý, năm tùy theo yêu cầu nghiệp vụ của từng doanh nghiệp
	Có trường dữ liệu để lựa chọn thời gian và button để xuất dữ liệu sản lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng, quý, năm phục vụ công tác báo cáo ra Excel.

	III
	Tính năng cảnh báo và liên động điều khiển an toàn
	

	1
	Cảnh báo khi bất kỳ thông số kỹ thuật nào của phụ tải được đo lường vượt quá

ngưỡng quy định (ngưỡng cao hoặc ngưỡng thấp).
	1.1. Có cửa số cho phép cài đặt ngưỡng cao hoặc ngưỡng thấp các thông số sau đối với mỗi một Node có đồng hồ giám sát điện năng lắp đặt: Dòng điện I_avg, Điện áp VLN, VLL, P_total, cosφ

1.2. Có cửa sổ cho phép cài đặt thời gian vượt ngưỡng cho phép

1.3. Có thông báo dạng animation hoặc highlight khi có thông số bị vượt ngưỡng quy định.

	2
	Phương pháp cảnh báo trực quan bằng âm thanh hoặc hình ảnh để tác động đến

người vận hành hoặc người quản lý.
	2.1. Khi ngưỡng cài đặt các thông số bị vượt quá với thời gian quy định sẽ có tác động đến chuông – còi và đèn cảnh báo để tác động.

2.2. Chuông – còi và đèn bị vô hiệu hóa khi người vận hành xác nhận cảnh báo hoặc giá trị đã trong khoảng làm việc.

	3
	Tính năng khóa liên động an toàn có thể sa thải phụ tải, cắt phụ tải khi ngưỡng bị

vượt với thời gian quy định.
	Xây dựng tùy theo yêu cầu của khách hàng cần sa thải phụ tải, cắt phụ tải cụ thể nào đó khi ngưỡng bị vượt với thời gian quy định.


18.2. Yêu cầu về kết quả dự kiến triển khai hệ thống PMSA
a. Yêu cầu về kết quả triển khai của nhiệm vụ
	STT
	Yêu cầu về kết quả triển khai

	1
	Bảng kê số lượng đồng hồ đo lường điện năng, các bộ chuyển đổi tín hiệu (nếu có), PLC, dây dẫn và các phụ kiện cần lắp đặt phân chia theo nhu cầu quản lý, sản xuất của khách hàng

	2
	Bảng mô tả thông số kỹ thuật cơ bản của các thiết bị trong hệ thống

	3
	Bản vẽ điện năng dạng sơ đồ một sợi mô tả kết nối hệ thống

	4
	Báo cáo phân tích bằng hình ảnh chụp kết quả hiển thị online thông số vận hành cơ bản như dòng điện các pha I1, I2, I3, I_avg; công suất tác dụng các pha P1, P2, P3 và tổng như P_total; Q_total; S_total; PF1, PF2, PF3, PF_avg

	5
	Báo cáo phân tích bằng hình ảnh chụp kết quả hiển thị biểu đồ dạng đường các thông số điện năng theo tuần, tháng, năm

	6
	Báo cáo phân tích bằng hình ảnh chụp kết quả lựa chọn các node đồng hồ để hiển thị dữ liệu báo cáo theo biểu đồ lựa chọn

	7
	Báo cáo phân tích bằng hình ảnh chụp kết quả thống kê theo biểu đồ hình cột giá trị kWh năng lượng điện năng tiêu thụ của các Node đồng hồ theo tuần, tháng, năm

	8
	Báo cáo phân tích bằng hình ảnh chụp kết quả thống kê theo biểu đồ hính bánh tỉ lệ % kWh năng lượng điện năng tiêu thụ của các Node đồng hồ theo tuần, tháng, năm

	9
	Báo cáo phân tích bằng hình ảnh chụp kết quả cửa số cho phép cài đặt ngưỡng cao hoặc ngưỡng thấp các thông số sau đối với mỗi một Node có đồng hồ giám sát điện năng lắp đặt: Dòng điện I_avg, Điện áp VLN, VLL, P_total, cosφ

	10
	Báo cáo phân tích bằng hình ảnh chụp kết quả cửa sổ cho phép cài đặt thời gian vượt ngưỡng cho phép

	11
	Báo cáo phân tích bằng hình ảnh chụp kết quả tác động đến chuông – còi và đèn cảnh báo để khi tín hiệu giám sát bị vượt ngưỡng trong khoảng thời gian quy định

	12
	Báo cáo phân tích bằng hình ảnh chụp kết quả sa thải phụ tải khi tín hiệu giám sát bị vượt ngưỡng trong khoảng thời gian quy định

	13
	Báo cáo trích xuất ra Excel các thông số điện năng theo thời gian lựa chọn phục vụ công tác báo cáo hàng tháng, quý, năm.

	14
	Biên bản bàn giao vật tư, thiết bị khi nhập kho

	15
	Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị sau khi lắp đặt

	16
	Biên bản nghiệm thu hệ thống sau khi đóng điện, chạy thử

	17
	Tài liệu mô tả và hướng dẫn vận hành hệ thống PMSA

	18
	Biên bản xác nhận hướng dẫn vận hành hệ thống PMSA

	19
	Biên bản thanh lý hợp đồng PMSA với khách hàng.


b. Yêu cầu về hiệu quả triển khai PMSA tại doanh nghiệp

	STT
	Yêu cầu về hiệu quả triển khai

	1
	Phân nhóm được thiết bị, cụm thiết bị tiêu thụ năng lượng đáng kể (SEUs) để lắp đồng hồ đo điện năng. Giúp doanh nghiệp nhìn nhận ra được khu vực tiêu thụ năng lượng đáng kể (SEUs)

	2
	Thống kê được các chỉ số năng lượng để cập nhật vào bảng xem xét năng lượng Energy review (đã có) hoặc xây dựng mới cho doanh nghiệp.

	2
	Xác định được ngưỡng cài đặt cảnh báo cho các thông số điện năng cần giám sát

	3
	Xác định được ngưỡng thời gian cho phép vượt ngưỡng các thông số điện năng cần giám sát

	4
	Cho phép phân tích được các biểu đồ thể hiện sự biến động về dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công suất theo thời gian

	5
	Cho phép phân tích được các biểu đồ hình cột, hình bánh về sản lượng điện năng tiêu thụ của các Node đồng hồ được lắp đặt

	6
	Đề xuất được một số giaỉ pháp về quản lý vận hành hoặc giải pháp kỹ thuật để tiết giảm tiêu hao năng lượng và giám sát được hiệu quả thu được từ số liệu  thống kê PMSA cung cấp.
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